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BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2024 – 2025 

(HỆ ĐƠN NGỮ) 

A. CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT 

STT Loại phí Mức phí Đơn vị tính 

I HỌC PHÍ 

1  Nhà Trẻ (15 tháng – dưới 36 tháng tuổi) 4,000,000 VNĐ/tháng 

2  Mẫu Giáo (3 tuổi – 6 tuổi) 4,500,000 VNĐ/tháng 

II SINH HOẠT PHÍ 

1 Phí ăn (Sáng + Trưa + Xế + 02 bữa phụ)    1,300,000 VNĐ/tháng 

2 Phí dịch vụ bán trú 400,000 VNĐ/tháng 

III CHI PHÍ ĐẦU NĂM (PHỤC VỤ HỌC TẬP) VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

1 
Cơ sở vật chất phục vụ cho các em hàng năm. Tặng ngay 2 bộ đồng 
phục khi đăng ký thành công. (không chuyển nhượng, không được hoàn 
lại trong bất kỳ trường hợp nào khi bắt đầu năm học) 

3,000,000    VNĐ/năm 

2 Chi phí phòng thực hành 500,000 VNĐ/năm 

IV HẠNG MỤC KHÔNG BẮT BUỘC 

1 Ba lô 200,000 VNĐ/chiếc 

2 Đồng phục 250,000    VNĐ/bộ 

3 Phí trông trẻ ngoài giờ sau 17h30 (Dựa theo nhu cầu của phụ huynh) 50,000 VNĐ/15 phút 

V  TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG  

1 Học tập ngoại khóa 02-04 lần/năm (Thu theo thực tế) theo thực tế VNĐ 

2 
Phí học môn kỹ năng (Võ thuật, tiếng anh, aerobic, làm quen với 
nước, steam, bé làm nội trợ ...) 

Miễn phí 

* Lưu ý: Đối với PH mới đăng ký, nhưng chưa đóng học phí, PH cần đóng phí giữ chỗ 2.000.000 đ. 
Phí này sẽ được trừ vào học phí sau khi nhập học! 

B.CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 
I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN ƯU ĐÃI NĂM HỌC MỚI ÁP DỤNG 

04/11/2024-30/11/2024 

 + Ưu đãi giảm 50% học phí tháng đầu tiên 
 + Ưu đãi giảm 10% HP từ tháng thứ 2 đến hết năm học 
2024-2025 
 + Giảm 50% CSVC cho năm học 2024-2025 

Chỉ 20 suất  cho học sinh 
mới đăng đăng ký sớm 
nhất 

04/11/2024-30/11/2024 
+ Đặc biệt giảm 80% học phí tháng đầu ( đối với nhóm 
trẻ từ 15 – 35 tháng)                                                            

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO ANH EM RUỘT/NHÓM CÙNG HỌC TẠI TRƯỜNG 

Từ con thứ 2 trong gia đình Tặng thêm 10% học phí cho HS thứ 2 

Chương trình kết nối cộng đồng phụ 
huynh Xanh Tuệ Đức 

Tặng Voucher học bổng 1,000,000đ tri ân cho phụ huynh giới thiệu. 

Tặng Voucher học bổng 3,000,000đ tri ân cho nhóm 3 bạn nhập học cùng . 

                  (Điều kiện bé đăng ký học từ 3 tháng trở lên) 
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HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 
CHƯƠNG TRÌNH XANH TUỆ ĐỨC NĂM HỌC 2024-2025 

• ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
Trẻ từ 15 tháng – 72 tháng có đủ điều kiện về sức khỏe thể chất và tinh thần. 
 

• HỒ SƠ NHẬP HỌC 
1. Hồ sơ Trường Xanh Tuệ Đức 

2. Bản sao giấy khai sinh (Công chứng) 

3. Sổ hộ khẩu (Photo) 

4. 02 ảnh 3 x 4 

5. Sổ tiêm chủng photo

 * Phụ huynh hoàn thiện và nộp hồ sơ về Phòng Tuyển sinh trước ngày nhập học. 

 

• NỘI QUY GỬI TRẺ 

- Thời gian: Gửi trẻ Từ 6h 45 – 7h 30. Trả trẻ Từ 16h 30 – 17h 30. Phụ huynh cần chấp hành nghiêm chỉnh giờ 

đưa và đón trẻ. 

- Lưu ý: Nhà trường sẽ không cung cấp bữa ăn sáng cho trẻ tới muộn sau 8h00 để tránh làm ảnh hưởng đến 

giờ học của các bé. 

- Trường nhận trẻ từ 15 - 72 Tháng. 

- Khi trẻ nghỉ học, Phụ huynh cần báo văn phòng hoặc Giáo viên chủ nhiệm lớp trước một ngày trước khi 

nghỉ học. Trường hợp trẻ nghỉ đúng qui định Nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền ăn.  

- Nhà trường tổ chức dạy từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng). 

- Nếu trẻ bị bệnh truyền nhiễm hay đang bị sốt trên 380c, Phụ huynh để trẻ ở nhà theo dõi. Trẻ có biểu hiện 

không tốt về sức khỏe, biếng ăn, ít ngủ hay quấy khóc hoặc té ngã có va chạm mạnh ở nhà Phụ huynh báo 

cho Giáo viên biết để theo dõi. 

- Trong trường hợp cá biệt trẻ bị mệt, Phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc gửi cho cô Y tế, 

mong Phụ huynh ghi đầy đủ (Tên trẻ, liều lượng, thời gian và kí nhận cam kết việc gửi trẻ, gửi thuốc) tại 

phòng Y tế Nhà trường. 

- Khi trẻ có những biểu hiện co giật hoặc đã co giật… Phụ huynh báo ngay với BGH và Giáo viên chủ nhiệm 

để có biện pháp theo dõi và xử lý kịp thời.  

- Không cho trẻ đeo trang sức, mang đồ chơi (Nếu mất Nhà trường không chịu trách nhiệm), vật sắc nhọn 

gây nguy hiểm hoặc quà bánh đến lớp. 

• THỜI HẠN NỘP PHÍ 
- Học phí: Đóng theo từng mốc thời gian để được hưởng chính sách ưu đãi. Đối với Phụ huynh đóng theo 

tháng, Phụ huynh vui lòng thanh toán học phí từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. 

 

- Phí Cơ sở vật chất thu vào tháng 8 hàng năm. Đối với những bạn nhập học ở học Kỳ II  sẽ đóng phí của 1 kỳ. 

Phí Cơ sở vật chất sẽ không hoàn trả sau 1 tuần học thử. 
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• QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN CÁC KHOẢN PHÍ 

- Phụ huynh cần mang theo Sổ hộ khẩu (Bản gốc và 1 bản Photo) đến Bộ phận Tuyển sinh để được hỗ trợ làm 

thủ tục giảm học phí theo “Chính sách anh em ruột cùng học tại trường”. 

- Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán như sau: Vào cuối kỳ nếu Phụ huynh đóng theo kỳ, vào 

cuối năm nếu Phụ huynh đóng theo năm học. 

- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học. Các điều khoản khác về học 

phí, Phụ huynh có trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận trước khi nhập học. Trường hợp không thanh toán 

học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận Học sinh vào học. 

- Đối với các khoản tạm thu, nếu trong năm vì lý do nào đó mà các chương trình/hoạt động không được diễn 

ra, Nhà trường sẽ hạch toán lại vào cuối năm. 

- Các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và nghỉ theo lịch của Nhà trường, Phụ huynh vẫn đóng học 
phí đầy đủ. Nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền ăn cho các ngày nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, nghỉ theo lịch của 
Nhà trường và tiền ăn bồi hoàn sẽ được trừ vào tiền học phí của tháng tiếp theo. 

- Nhà Trường sẽ bồi hoàn cả học phí cho bé trong trường hợp bé bị ốm nhập viện.( tiền bồi hoàn sẽ trừ 
vào tháng tiếp theo) 

- Các trường hợp bé nghỉ có phép, Nhà trường chỉ bồi hoàn tiền ăn không bồi hoàn học phí. 

** Điều kiện xét duyệt Bảo lưu/chuyển đổi/hoàn trả. 
 

Khoản phí Điều kiện xét duyệt tối thiểu Bảo lưu / 
Chuyển đổi 

Hoàn trả 

 
(1) Học phí 

Nghỉ có phép: trọn 01 tháng 100% 90% 

Ngày nghỉ Tết và ngày lễ Nhà nước quy định 0% 0% 

 
(2) Phí ăn 

Nghỉ có phép: trọn 01 ngày 100% 100% 

Ngày nghỉ Tết và ngày lễ Nhà nước quy định 100% 100% 

(3) Phí cơ sở vật chất Không được xét duyệt trong bất kỳ trường hợp nào 0% 0% 

(4) Phí đồng phục Học sinh rút hồ sơ/ thôi học và chưa nhận đồng phục 0% 100% 

        
      ** Thông tin thanh toán học phí: Thanh toán bằng Tiền mặt tại trường hoặc chuyển khoản qua STK: 

Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH Trường Xanh Vũng Tàu 

Số tài khoản 1:  0  0  8  1  0  0  1  3  4  7  2  2  4 – Vietcombank – CN Vũng Tàu 

Số tài khoản 2:  1 2 8 9 6 8 9 7– NH ACB – CN Vũng Tàu 

Cú pháp chuyển khoản: Họ tên Học sinh – lớp – Nội dung khoản phí 
 
 


